
UBND TỈNH QUẢNG NINH 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-SGDĐT Quảng Ninh, ngày        tháng 7 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc xóa tên khỏi Danh sách trúng tuyển và tuyển sinh bổ sung vào 

lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 của 08 trường có cấp 

trung học phổ thông: Lý Thường Kiệt, Đường Hoa Cương, Tiên Yên, 

Bãi Cháy, Bạch Đằng, Uông Bí, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Hoa Thám 

  GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ 

thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 18/2014/TT-

BGDĐT ngày 26/5/2014 và Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND 

ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020; 

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ 

thông năm học 2021 - 2022 tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6, lớp 10 phổ thông dân tộc nội 

trú và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất lượng 

và Hiệu trưởng các trường có cấp trung học phổ thông: Lý Thường Kiệt, Đường 

Hoa Cương, Tiên Yên, Bãi Cháy, Bạch Đằng, Uông Bí, Hoàng Văn Thụ, Hoàng 

Hoa Thám. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xóa tên 18 học sinh khỏi Danh sách trúng tuyển và tuyển sinh bổ 

sung 26 học sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 của 08 

trường có cấp trung học phổ thông như sau: 

1. Trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt: Xóa tên 01 học sinh, tuyển 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/2014/TT-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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sinh bổ sung 01 học sinh. 

2. Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đường Hoa Cương: Bổ 

sung 06 học sinh. 

3. Trường trung học phổ thông Tiên Yên: Bổ sung 02 học sinh. 

4. Trường trung học phổ thông Bãi Cháy: Xóa tên 07 học sinh, tuyển sinh 

bổ sung 07 học sinh. 

5. Trường trung học phổ thông Bạch Đằng: Xóa tên 04 học sinh, tuyển sinh 

bổ sung 04 học sinh. 

6. Trường trung học phổ thông Uông Bí: Xóa tên 04 học sinh, tuyển sinh 

bổ sung 04 học sinh. 

7. Trường trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ: Xóa tên 01 học sinh, tuyển 

sinh bổ sung 01 học sinh. 

8. Trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám: Xóa tên 01 học sinh, 

tuyển sinh bổ sung 01 học sinh. 

(Danh sách chi tiết kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Hiệu trưởng các trường tại Điều 1 có trách nhiệm công bố công 

khai Danh sách xóa tên và Danh sách tuyển sinh bổ sung; thông báo cho học sinh 

được tuyển sinh bổ sung đến trường nhập học theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng; Trưởng các phòng: Tổ chức cán bộ và Quản lý 

chất lượng, Giáo dục phổ thông; Hiệu trưởng trường có tên tại Điều 2 và Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- GĐ, các PGĐ Sở ; 

- Lưu: VT, TCCBQLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Ngọc Sơn 

 



Văn NN Toán

1 0105021 BÙI TẤN DŨNG  26/07/2006 Quảng Nghĩa, Móng Cái Nam Kinh THCS Quảng Nghĩa 6,00 9,00 6,00 1 33,00

Văn NN Toán

1 050191 NGUYỄN PHẠM TRƯỜNG VŨ  30/10/2006 Hải Tiến, Móng Cái Nam Kinh THCS Hải Tiến 2,75 2,25 0,25 1 8,25

DANH SÁCH HỌC SINH

Xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển, trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022

STT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Hộ khẩu thường trú
Giới 

tính
Dân tộc

Họ và tên thí sinh Ngày sinh Hộ khẩu thường trú
Giới 

tính

Học sinh trường

Điểm các môn thi
Điểm 

ƯT

Nhóm

xét

tuyển

Điểm 

xét 

tuyển

II. Bổ sung vào danh sách trúng tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022

05 - Trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt

I. Xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển tại Quyết định số 1010/QĐ-SGDĐT ngày 28/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Dân tộc Học sinh trường

Điểm các môn thi
Điểm 

ƯT

Nhóm

xét

tuyển

Điểm 

xét 

tuyển

STT SBD



DANH SÁCH HỌC SINH

Xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển, trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022

Văn NN Toán

1 070006 PHẠM VĂN ANH  14/01/2006 Quảng Long, Hải Hà Nam Kinh Đường Hoa Cương 2,00 2,25 2,50 2 11,25

2 070059 HOÀNG VĂN HÒA  14/10/2006 Đường Hoa, Hải Hà Nam Kinh TH THCS Tiến Tới 1,00 3,25 3,00 2 11,25

3 070017 HOÀNG VĂN BÌNH  07/07/2006 Đường Hoa, Hải Hà Nam Kinh TH THCS Tiến Tới 1,50 2,50 2,50 2 10,50

4 070125 PHẠM THỊ SEN  19/07/2006 Đường Hoa, Hải Hà Nữ Kinh TH THCS Tiến Tới 0,75 3,50 2,50 2 10,00

5 070065 ĐINH VŨ VIỆT HƯNG  09/11/2006 Đường Hoa, Hải Hà Nam Kinh THCS Đường Hoa 1,75 2,50 1,75 2 9,50

6 070049 CHU THỊ NGUYỆT HÀ  06/05/2006 Quảng Long, Hải Hà Nữ Kinh Đường Hoa Cương 1,25 4,25 1,25 2 9,25

07 - Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đường Hoa Cương

Bổ sung vào danh sách trúng tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022

STT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Hộ khẩu thường trú
Giới 

tính
Dân tộc Học sinh trường

Điểm các môn thi
Điểm 

ƯT

Nhóm

xét

tuyển

Điểm 

xét 

tuyển



DANH SÁCH HỌC SINH

Xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển, trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022

Văn NN Toán

1 120240 NÌNH THANH TÙNG  12/04/2006 Thị Trấn Tiên Yên, Tiên Yên Nam Sán Chỉ THCS Thị Trấn Tiên Yên 2,50 1,50 1,50 2 1 11,50

2 120130 TÔ KHÁNH LY  06/11/2006 Thị Trấn Tiên Yên, Tiên Yên Nữ Kinh THCS Thị Trấn Tiên Yên 2,25 3,75 1,50 1 11,25

Điểm 

xét 

tuyển

Giới 

tính
Dân tộc Học sinh trường

Điểm các môn thi
Điểm 

ƯT

Nhóm

xét

tuyển

12 - Trường trung học phổ thông Tiên Yên

Bổ sung vào danh sách trúng tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022

STT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Hộ khẩu thường trú



DANH SÁCH HỌC SINH

Xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển, trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022

Văn NN Toán

1 250500 NGUYỄN TRẦN HẢI MINH  20/02/2006 Hà Khẩu, Hạ Long Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 6,50 8,00 8,00 1 37,00

2 250340 MAI TRỊNH KHÁNH HUYỀN  03/10/2006 Đại Yên, Hạ Long Nữ Kinh THCS Đại Yên 6,25 9,00 6,25 1 34,00

3 250766 ĐOÀN KIM TRÚC  10/09/2006 Việt Hưng, Hạ Long Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 6,25 7,75 6,50 1 33,25

4 250196 NGUYỄN THÁI DƯƠNG  14/07/2006 Bãi Cháy, Hạ Long Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 6,00 7,50 5,00 1 29,50

5 250735 CAO THU TRANG  30/01/2006 Việt Hưng, Hạ Long Nữ Kinh THCS Việt Hưng 6,50 7,50 4,50 1 29,50

6 250768 DƯƠNG QUANG TRƯỜNG  20/11/2006 Hùng Thắng, Hạ Long Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 4,50 8,00 6,25 1 29,50

7 250510 TRẦN THANH MỪNG  24/10/2006 Hùng Thắng, Hạ Long Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 6,75 6,25 4,75 1 29,25

Văn NN Toán

1 0110005 NGUYỄN BÙI NGỌC ANH  07/05/2006 Bãi Cháy, Hạ Long Nữ Kinh TH - THCS Bãi Cháy 2 6,75 6,50 7,00 1 34,00

2 0110041 BÙI THỊ MINH NGỌC  10/09/2006 Bãi Cháy, Hạ Long Nữ Kinh THCS bãi Cháy 2 6,50 8,25 5,50 1 32,25

3 250200 PHẠM THUỲ DƯƠNG  01/11/2006 Bãi Cháy, Hạ Long Nữ Kinh THCS Bãi Cháy 5,75 6,75 5,50 1 29,25

4 250513 LƯU VŨ TRÀ MY  02/03/2006 Hà Khẩu, Hạ Long Nữ Kinh THCS Bãi Cháy 4,00 8,75 6,25 1 29,25

5 250525 NGUYỄN THOẠI MỸ  31/01/2006 Bãi Cháy, Hạ Long Nữ Kinh THCS Bãi Cháy 6,00 5,75 5,75 1 29,25

6 250759 NGUYỄN VŨ PHƯƠNG TRINH  26/07/2006 Bãi Cháy, Hạ Long Nữ Kinh THCS Bãi Cháy 6,50 5,75 5,25 1 29,25

7 250725 HÀ GIA TIẾN  21/11/2006 Việt Hưng, Hạ Long Nam Kinh THCS Việt Hưng 6,00 6,50 4,25 2 1 29,00

Dân tộc Học sinh trường

Điểm các môn thi
Điểm 

ƯT

Nhóm

xét

tuyển

Điểm 

xét 

tuyển

25 - Trường trung học phổ thông Bãi Cháy

I. Xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển tại Quyết định số 1057/QĐ-SGDĐT ngày 30/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo

STT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Hộ khẩu thường trú
Giới 

tính

II. Bổ sung vào danh sách trúng tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022

STT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Hộ khẩu thường trú
Giới 

tính
Dân tộc Học sinh trường

Điểm các môn thi
Điểm 

ƯT

Nhóm

xét

tuyển

Điểm 

xét 

tuyển



DANH SÁCH HỌC SINH

Xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển, trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022

Văn NN Toán

1 290171 NGUYỄN DUY KHÁNH  13/05/2006 Khu 10, Quảng Yên, Quảng Yên Nam Kinh THCS Lê Quý Đôn 8,00 8,00 6,75 1 37,50

2 290168 ĐÀM GIA KHÁNH  25/10/2006 Tiền An, Quảng Yên Nam Kinh THCS Tiền An 5,75 7,50 7,25 1 33,50

3 290428 ĐOÀN VĂN TRƯỜNG  10/03/2006 Thôn 10, Hiệp Hòa, Quảng Yên Nam Kinh THCS Hiệp Hòa 5,50 5,00 7,25 1 30,50

4 290046 VŨ HUYỀN CHI  20/12/2006 Khu 4, Yên Giang, Quảng Yên Nữ Kinh THCS Lê Quý Đôn 6,00 6,00 2,50 1 23,00

Văn NN Toán

1 290104 TRẦN TRUNG HẢI  21/04/2006 Khu 1, Quảng Yên, Quảng Yên Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo 4,25 5,50 4,50 1 23,00

2 290195 BÙI THỊ MAI LINH  27/02/2006 Thôn 6, Hiệp Hòa, Quảng Yên Nữ Kinh THCS Hiệp Hòa 5,25 6,50 3,00 1 23,00

3 290464 VŨ VĂN VIỆT  12/10/2006 Khu 8, Quảng Yên, Quảng Yên Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo 3,75 5,00 5,25 1 23,00

4 290273 NGÔ THỊ NGỌC  02/04/2006 Khu 14, Hà An, Quảng Yên Nữ Kinh THCS Cộng Hòa 4,25 7,25 3,50 1 22,75

29 - Trường trung học phổ thông Bạch Đằng

STT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh

Điểm 

xét 

tuyển

I. Xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển tại Quyết định số 1051/QĐ-SGDĐT ngày 30/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo

STT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Điểm các môn thi
Điểm 

ƯT

Nhóm

xét

tuyển

Hộ khẩu thường trú
Giới 

tính
Dân tộc Học sinh trường

Điểm 

xét 

tuyển

II. Bổ sung vào danh sách trúng tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022

Giới 

tính
Dân tộc Học sinh trường

Điểm các môn thi
Điểm 

ƯT

Nhóm

xét

tuyển



DANH SÁCH HỌC SINH

Xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển, trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022

Văn NN Toán

1 310072 NGUYỄN VŨ NGỌC ANH  04/11/2006 Nguyễn Thượng Mẫn, Bình Hàn Nữ Kinh THCS Trần Quốc Toản 8,50 9,00 8,75 1 43,50

2 310522 NGUYỄN QUANG LONG  03/08/2006 Trưng Vương, Uông Bí Nam Kinh THCS Trưng Vương 8,00 7,25 8,00 1 39,25

3 310187 PHẠM HOÀNG DƯƠNG  08/05/2006 Thanh Sơn, Uông Bí Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi 5,00 8,25 8,25 1 34,75

4 310031 ĐỖ SĨ ANH  21/05/2006 Hồng Hà, Uông Bí Nam Kinh THCS Thực hành SP 5,00 7,50 7,50 1 32,50

Văn NN Toán

1 310344 BÙI HUY HOÀNG  21/09/2006 Phương Nam, Uông Bí Nam Kinh THCS Phương Nam 6,25 5,75 6,75 1 31,75

2 310706 NGUYỄN NGỌC SANG  24/03/2006 Quang Trung, Uông Bí Nam Kinh THCS Trần Quốc Toản 7,00 6,25 5,75 1 31,75

3 310913 TRẦN THỊ HẢI YẾN  06/07/2006 Trưng Vương, Uông Bí Nữ Kinh THCS Trưng Vương 7,75 3,75 6,25 1 31,75

4 310486 HOÀNG MAI LINH  22/09/2006 Yên Thanh, Uông Bí Nữ Kinh THCS Yên Thanh 6,25 7,00 6,00 1 31,50

31 - Trường trung học phổ thông Uông Bí

I. Xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển tại Quyết định số 1056/QĐ-SGDĐT ngày 30/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo

STT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Điểm các môn thi
Điểm 

ƯT

Nhóm

xét

tuyển

Điểm 

xét 

tuyển

Điểm 

xét 

tuyển

II. Bổ sung vào danh sách trúng tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022

STT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Hộ khẩu thường trú
Giới 

tính
Dân tộc Học sinh trường

Giới 

tính
Dân tộc Học sinh trường

Điểm các môn thi
Điểm 

ƯT

Nhóm

xét

tuyển



DANH SÁCH HỌC SINH

Xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển, trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022

Văn NN Toán

1 320327 NGUYỄN NGỌC HƯƠNG TRÀ  16/01/2006 Vàng Danh, Uông Bí Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Cừ 6,00 7,00 3,00 1 25,00

Văn NN Toán

1 320011 NGUYỄN NGỌC ANH  20/04/2006 Bắc Sơn, Uông Bí Nữ Kinh THCS Bắc Sơn 2,00 4,75 3,75 1 16,25

32 - Trường trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ

I. Xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển tại Quyết định số 1050/QĐ-SGDĐT ngày 30/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Dân tộc Học sinh trường

Điểm các môn thi
Điểm 

ƯT

Nhóm

xét

tuyển

Điểm 

xét 

tuyển

STT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Hộ khẩu thường trú
Giới 

tính

II. Bổ sung vào danh sách trúng tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022

STT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Hộ khẩu thường trú
Giới 

tính
Dân tộc Học sinh trường

Điểm các môn thi
Điểm 

ƯT

Nhóm

xét

tuyển

Điểm 

xét 

tuyển



DANH SÁCH HỌC SINH

Xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển, trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022

Văn NN Toán

1 340140 NGUYỄN THANH HƯNG  10/10/2006 Thọ Sơn, Yên Thọ, Đông Triều Nam Kinh THCS Yên Thọ 4,25 5,25 6,25 1 26,25

Văn NN Toán

1 340319 NGUYỄN THỊ THU TRANG  03/11/2006 Cổ Lễ, Hoàng Quế, Đông Triều Nữ Kinh THCS Hoàng Quế 5,00 5,00 2,25 1 19,50

34 - Trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám

I. Xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển tại Quyết định số 1049/QĐ-SGDĐT ngày 30/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo

STT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Điểm các môn thi
Điểm 

ƯT

Nhóm

xét

tuyển

Điểm 

xét 

tuyển

Điểm 

xét 

tuyển

II. Bổ sung vào danh sách trúng tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022

STT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Hộ khẩu thường trú
Giới 

tính
Dân tộc Học sinh trường

Giới 

tính
Dân tộc Học sinh trường

Điểm các môn thi
Điểm 

ƯT

Nhóm

xét

tuyển
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